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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Giang 

 

I. Tập thể 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Ngô Sỹ Liên, tỉnh Bắc Giang 
 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 Nguyễn Văn An 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Việt Yên số 1, tỉnh 

Bắc Giang 

2 Hoàng Thị Thủy 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Lý Thường Kiệt, 

tỉnh Bắc Giang 

3 Nguyễn Thị Trúc Vân Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Chuyên tỉnh Bắc Giang 

4 Dương Đình Mạnh 
Chủ tịch Công đoànTrường THPT Mỏ Trạng, tỉnh Bắc 

Giang 

5 Nguyễn Thị Thu Hoàn 
Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc 

Giang 

6 Phùng Quốc Hồng  
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Ngô Sỹ Liên, tỉnh Bắc 

Giang 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 06 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày      tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Lào Cai  

 

 

I. Tập thể 
 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lào Cai 

 
 

II. Cá nhân 
 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Lê Ngọc Quỳnh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lào Cai 

2 Phạm Thị Lương 
Ủy viên BCH Công đoàn ngành Giáo dục, Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT số 1 Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

3 Vương Quang Trọng 
Đoàn viên Công đoàn trường THPT số 1 thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai 

4 Nguyễn Đức Hải 
Tổ trưởng Công đoàn Tổ Ngoại ngữ - Thể dục, Trường THPT 

số 1 Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng      năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Thái Nguyên 
 
 

 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THCS Nha Trang thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

  II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vi công tác 

1 Phan Đình Thuận 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Chuyên tỉnh Thái 

Nguyên 

2 Lê Thị Vi Sa 
Đoàn viên Công đoàn Trường THCS Chùa Hang II, huyện 

Đồng Hỷ, tỉnhThái Nguyên 

3 Trần Thị Thủy 
Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Nam Hòa I, huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

4 
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

Đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 

 

DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CĐN ngày      tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Hòa Bình 
 

 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Giáo dục huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Phạm Toàn Thắng 
Chủ tịch Công đoàn Trường PTDTNT – THCS B, huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa Bình 

2 Trần Thị Bắc 
Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Hòa Bình 

3 Nguyễn Văn Mạnh Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình 

4 Nguyễn Việt Thắng Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Hòa Bình 

5 Hà Thị Như Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm, tỉnh Hòa Bình 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 05 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh 
 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Hoàng Quốc Việt, tỉnh Quảng Ninh 
 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Ngọc 
Tổ trưởng Công đoàn Trường THPT Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

2 Bùi Thị Hiền 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

3 Mạnh Hồng Hải 
Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Quảng Ninh 

4 Trần Thị Bình 
Tổ trưởng Chuyên môn Trường THPT Chuyên Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

5 Vũ Thị Vân Anh 
Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông DTNT, THCS và 

THPT Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

(Danh sách ấn định 01tập thể và 05 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 

 

DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Phú Thọ 

 
 

I. Tập thể 
 

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Trường THCS Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

II. Cá nhân 
 

 

Họ Và tên Chức vụ, đơn vị công tác  

1 Phùng Thị Thanh Hải 
Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Tuy Lộc, huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ 

2 Tạ Mạnh Thắng 
Chủ tịch Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh 

Thủy, huyện Thanh Thủy, tinh Phú Thọ 

3 Trần Thị Thanh Mai 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ 

4 Nguyễn Hồng Hải 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Nộn, huyện Tam 

Nông, tỉnh Phú Thọ 

5 Vũ Thị Thái Hà 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lung, huyện Yên Lập, 

tỉnh Phú Thọ 

    

 (Danh sách ấn định 01 tập thể và 05 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Sơn La 

 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
 

II. Cá nhân 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Đặng Thị Quyên 
Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

2 Đinh Văn Văn 
Đoàn viên Công đoàn Trường THCS Tạ Khoa, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La 

3 Trịnh Thị Thủy Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Chuyên tỉnh Sơn La 

4 Vũ Văn Thắng 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Phiêng Khoài, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La 

5 Phan Đăng Phúc 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Thảo Nguyên, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

  

               (Danh sách ấn định 01tập thể và 05 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Điện Biên 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Lò Thị Thời Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

2 Nguyễn Mạnh Quân Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

3 Nguyễn Văn Kiên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

4 Bùi Thị Thúy Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Điện Biên 

 

(Danh sách ấn định 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Lai Châu  
 

 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Ngô Thị Năm 
Đoàn viên Công đoàn Trường THCS Bản Bo, huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu 

2 Nghiêm Thị Kim Huê 
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu 

3 Nông Thị Đào 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 1 xã Mường Kim, huyện Than 

Uyên, tỉnh Lai Châu 

 

(Danh sách ấn định 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Giang  
 

 

I. Tập thể 
 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường PTDT Nội trú cấp II – III Yên Minh, tỉnh Hà Giang 
 

II.  Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Lý Thị Hà Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hà Giang 

2 Lương Thị Nhiễu 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

3 Phạm Thị Kim Ánh 
Đoàn viên Công đoàn Cơ quan  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Hà Giang 

4 Vương Đức Hà 
Trưởng ban Kiểm tra  Công đoàn Trường PTDT Nội trú, tỉnh 

Hà Giang 

 

(Danh sách ấn định 01tập thể và 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Yên Bái  

 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Huyền Thúy 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái 

2 Nguyễn Văn Thọ 
Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Văn Thọ huyện 

Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

3 Chu Thị Tú Liên 

Ủy viên BTV Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chủ tịch Công đoàn  

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên 

Bái 

4 Nguyễn Thị Thanh Vân 
Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTNT – THPT Miền 

Tây, tỉnh Yên Bái 

 

(Danh sách ấn định 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày    tháng   năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Lạng Sơn 

 
I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Dương Thị Huyền Chủ tịch Công đoàn Trung tâm GDTX 1, tỉnh Lạng Sơn 

2 Nguyễn Thị Kim 
Đoàn viên Công đoàn Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật, 

tỉnh Lạng Sơn 

3 Lý Thanh Thùy 
Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông DTNT – THCS huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

4 Hoàng Thị Huệ 
Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT – THCS huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Cao Bằng 

 
 

 

 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nông Thị Duyên 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Trà Lĩnh, tỉnh Cao 

Bằng 

2 Trần Anh Tuấn  Phó Hiệu trưởng Trường THPT Pò Tấu, tỉnh Cao Bằng 

3 Nguyễn Ngọc Quang 
Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, huyện 

Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng  

 

(Danh sách ấn định 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày    tháng   năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Kạn 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Duy Tuyên 
Chuyên viên Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc 

Kạn 

 

 (Danh sách ấn định  01 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Tuyên Quang 
 

 

I. Tập thể 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Tân Trào thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
 

II. Cá nhân 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Phương Thanh  
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Ỷ La thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

2 Trần Thị Năm 
Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT – THPT tỉnh 

Tuyên Quang 

3 Hoàng Thị Thoa Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên  tỉnh Tuyên Quang 

4 Nguyễn Quang Phú 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Phù Lưu huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang 

 

(Danh sách ấn định  01 tập thể và 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Nam Định 
 

 

I. Tập thể: 
 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Tiểu học A Yên Cường, tỉnh Nam Định 
 

II. Cá nhân: 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Bùi Thanh Bình 
Chủ tịch Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định 

2 Trần Thị Hoa 
Đoàn viên Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

3 Lưu Thị Hiền Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Trực Đại, tỉnh Nam Định 

4 Nguyễn Mạnh Hưng 
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định 

5 Trần Thúy Nga 
Đoàn viên Công đoàn Trường THCS Nghĩa Tân, tỉnh Nam 

Định 

6 Lều Thị Dung 
Đoàn viên Công đoàn Trường THCS Giao Thủy, tỉnh Nam 

Định 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và  06 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Ninh Bình 

 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Phạm  Thị Thuỳ Dương Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Kim Sơn B, tỉnh Ninh Bình 

2 Đinh Xuân Sáng  Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Hoa Lư A, tỉnh Ninh Bình 

3 Ngô Duy Thường 
Phó Giám dốc Trung  tâm Giáo dục Thường  xuyên,  huyện  Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình 

4 Phan Thị Sơn 
Uỷ viên BTV Công doàn Giáo dục tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Trường 

THPT Chuyên Lương Văn  Tuỵ, tỉnh Ninh Bình 

 

 (Danh sách ấn định 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Thái Bình 

 
I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Mầm non Vũ Chính thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

2 Công đoàn Trường THPT Thái Ninh, tỉnh Thái Bình 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Đỗ Thị Xuyên Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

2 Vũ Thị Hoài 
Hiệu trưởng trường Tiểu học An Dục huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 

Thái Bình 

3 Trần Tuấn Anh 
Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục tỉnh - Trưởng phòng Giáo 

dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình 

4 Đặng Thị Vân 
Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

5 
Trương Thị Anh 

Phượng 

Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Chu Văn An, tỉnh Thái Bình 

 
 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 06 cá nhân) 

(DS trên ĐN 01 Tập thể thay cho 01 cá nhân)  
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DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc 

 
I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Bành Hải Ninh Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc 

2 Phan Văn Quánh  Hiệu trưởng Trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

3 Nguyễn Thị An Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, tỉnh Vĩnh Phúc 

4 Nguyễn Thị Hiền 
Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục tỉnh - Phó Giám đốc 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 (Danh sách  ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân)
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Ninh 
 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Huân Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quế Võ số 2, tỉnh Bắc Ninh 

2  Vũ Thị Việt Hoài 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

3 Lưu Thị Phong Thu 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc 

Ninh 

4 Nguyễn Thị Hoa Tâm 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Ngô Gia Tự, thị xã 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
 

 

(Danh sách ấn định  04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Nam 

 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Đoàn Thị Thanh Trầm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Hà Nam 

2 Nguyễn Trường Sơn Hiệu trưởng Trường THPT C Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

3 Đỗ Thị Liên Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 

(Danh sách ấn định 03 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Hải Dương 

 

1. Tập thể 
 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn  Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Hải Dương 

 

1. Cá nhân 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Đặng Dương Bình 
Ủy viên BCH Công đoàn Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Hải Dương 

2 Trương Thị Ý  
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Kim Thành II, tỉnh Hải 

Dương 

3 Trương Đức Quân 
Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Vũ Hữu, Bình Giang, 

tỉnh Hải Dương 

4 Bùi Quang Đạo 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Cầu Xe, tỉnh Hải 

Dương 

5 Bùi Thị Thưởng 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương 

 

(Danh sách ấn định 01tập thể và 05 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Hưng Yên 
 

I. Tập thể 
 

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Nguyễn Siêu, tỉnh Hưng Yên 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Hoàng Thị Dự 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên  

2 Lương Đình Yên Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

3 Nguyễn Thị Nhung 
Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Trần Cao, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 

4 Nghiêm Văn Toàn 
Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Hồng Vân, huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Trị 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vi công tác 

1 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hải Phú, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

2 Nguyễn Thị Niềm 
Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Triệu Giang, huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

3 Lê Trí Quang 
Đoàn viên Công đoàn Trường THCS thị trấn Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị 

4 Mai Hoa Cư 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Quảng Trị 
 

(Danh sách ấn định 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

I. Tập thể 
 

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Võ Thị Lan 
Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Duy Tân, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

2 Phạm Thạnh 
Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Thượng Quảng, 

huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 

3 Dương Thị Tơ 
Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Phong Xuân, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

4 Nguyễn Đình Cẩm 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Dạ Lê, thị xã Hương 

Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Danh sách ấn định 01tập thể và 04 cá nhân) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Bình 

 

I. Tập thể 
 

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình 
 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Dương Văn Trai 
Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đào 

Duy Từ, tỉnh Quảng Bình 

2 Cái Công Thục 
Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn 

Chí Thanh, tỉnh Quảng Bình 

3 Nguyễn Thị Vân 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình 

4 Kiều Thị Xuân Hương 
Giám đốc Trung tâm Giáo dục trẻ Khuyết tật, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình 
                                                                                                           

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 
_________________________________________________ 

 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Tĩnh 

 

I. Tập thể  

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

II. Cá nhân 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Nhung Quyên Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Hà Tĩnh 

2 Nguyễn Đình Giáp Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Chuyên  tỉnh Hà Tĩnh 

3 Nguyễn Thị Bình Cán bộ Chuyên trách Công đoàn Giáo dục  tỉnh Hà Tĩnh 

4 Trần Thị Loan 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Quý, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

5 Trần Khoa Văn 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 

 (Danh sách ấn định 01 tập thể và  05 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày      tháng     năm 2016) 
_______________________________________ 

 

Đơn vị : Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An 

I. Tập thể 
 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Tiểu học Nghi Phú 1, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

2 Công đoàn Trường Tiểu học Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 

          II.Cá nhân 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Kiều Hoa 
Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh, Phó Hiệu 

trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An 

2 Nguyễn Minh Tú  Tổ Phó tổ Công đoàn Trường THPT Yên Thành 2, tỉnh Nghệ An 

3 Nguyễn Thị Hoa 
Trưởng ban Nữ công Công đoàn Trường THPT Ngô Trí Hoà, 

tỉnh Nghệ An 

4 Lê Đức Thục Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, tỉnh Nghệ An 

5 Nguyễn Thanh Phúc 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Thanh Chương 1, tỉnh Nghệ 

An 

6 
Nguyễn Hữu Hào 

Quang 

Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn 

tỉnh Nghệ An 

7 Trần Xuân Tĩnh 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An 

8 Hoàng Thị Thu Hà 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

9 Trương Tuấn Hải 
Đoàn viên Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An 

10 Nguyễn Thị Oanh 
Đoàn viên Công đoàn Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Tân 

Kỳ, tỉnh Nghệ An 

11 Phan Thị Anh Đào 
Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương, 

tỉnh Nghệ An 

12 Nguyễn Thị Lệ Hằng 
Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An  

                                (Danh sách ấn định 02 tập thể và 12 cá nhân) 

DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 
_________________________________________ 

 

 

Đơn vị : Công đoàn Giáo dục tỉnh Thanh Hóa 

 

I. Tập thể 

 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Hậu Lộc 3, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh hóa 

2 Công đoàn Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

3 Công đoàn Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
 

 

II.Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ngô Công Cảnh 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc, 

tỉnh Thanh Hóa 

2 Lê Văn Hiển 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Yên Định 1, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa 

3 Đỗ Thị Thúy 
Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Hậu Lộc 1, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

4 Lê Đăng Điển 
Chủ tịch Công đoàn – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thiệu 

Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh hóa 

5 Trần Văn Đồng 
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổ trưởng Chuyên môn Trường THPT Lê 

Lợi, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

6 Lê Thị Liên 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Quảng Xương 1, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

7 Đặng Thị Hoa 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

8 Lê Anh Tuấn 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Hà Văn Mao, huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa 

9 Phạm Thị Lan 
Chủ tịch Công đoàn – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm 

Thủy 2, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

10 Nguyễn Tố Hữu 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Hoàng Lệ Kha, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 
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11 Nguyễn Thị Lan 
Ủy viên BCH Công đoàn Trường THPT Nguyễn Hoàng, huyện 

Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

12 Mai Châu Phương 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Chuyên Lam sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

  

(Danh sách ấn định 03 tập thể và 12 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 
________________________________________ 

 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam 

 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 
 

  II. Cá nhân 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Võ Thị Nghi  
Trưởng Ban Nữ công, Công đoàn Trường THPT Bắc Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 

2 Võ Thị Cẩm Thùy 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Nguyễn Dục, tỉnh Quảng 

Nam 

3 Nguyễn Văn Dung 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

4 Trần Ngọc Sơn 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

5 Nguyễn Thị Vân 
Đoàn viên Công đoàn Trường THCS Trần Phú, huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam 
 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 05 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
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CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 
____________________________________ 

 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi 

 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi 

 

II.Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Hà Thị Bích Thu Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi 

2 Võ Văn Quang 
Ủy viên BTV Công đoàn Giáo dục tỉnh, Phó Trưởng phòng Tổ 

chức – Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi 

3 Nguyễn Văn Kiểm 
Ủy viên BTV Công đoàn Giáo dục tỉnh, Phó Trưởng phòng   

Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

4 Nguyễn Văn Thanh 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Trà Bồng, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
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CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 
______________________________________ 

 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Định 
 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Quốc Học Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

II.Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Lương Văn Chất 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Xuân Diệu, tỉnh Bình 

Định 

2 Vương Thị Hồng Loan Hiệu trưởng Trường THPT Số 1 Phù Cát, tỉnh Bình Định 

3 Phạm Gia Quyến 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Số 2 Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

4 Tô Thị Hường Chủ tịch Công đoàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 

(Gửi mail và gọi điện lại ngày 7/7 thay đổi số 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 
_______________________________________ 

 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Phú Yên 

 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Hiệu 
Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục huyện Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

2 Lê Đình Vũ 
Đoàn viên Công đoàn Trường THCS – THPT Nguyễn Bá 

Ngọc, tỉnh Phú Yên 

3 Vũ Văn Hoành  
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Nguyễn Du, tỉnh Phú 

Yên 

4 Lê Ngọc Anh 
Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh 

Phú Yên 

 

(Danh sách ấn định 04 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 
_______________________________________ 

 

Đơn vị : Công Đoàn Giáo dục tỉnh Khánh Hòa 

 

I. Tập thể 
    

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 

II.Cá nhân 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Thanh Tú  
Tổ trưởng Công đoàn Khoa các môn chung Trường Trung 

cấp Kinh tế  tỉnh Khánh Hòa 

2 Nguyễn Thị Diễm Lệ 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thái Học, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

3 Trần Thị Cường 
Tổ trưởng Công đoàn Tổ Lý – Công nghệ Trường THPT 

Ngô Gia Tự, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

4 Nguyễn Như Nguyện 
Ủy viên BCH Công đoàn Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên và Hướng nghiệp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

         (Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày    tháng   năm 2016) 
_______________________________________ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Gia Lai 

 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
  

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Duy Dũng 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

2 Nguyễn Thị Nhớ 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Pleiku, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

3 
Nguyễn Thị Thanh 

Hiên 

Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Quang Trung, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai 

4 Đường Thị Anh Thư 
Cán bộ Công đoàn Trường THPT Chuyên Hùng Vương, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

5 Lương Thị Kim Thỏa 
Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng Số 

1, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

  

         (Danh sách ấn định 01 tập thể và 05 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày    tháng   năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Kon Tum 

 
 

         

   
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Phan Thị Huỳnh Như 
Phó Chủ tịch  Công đoàn Trường THPT Lê Lợi, tỉnh Kon 

Tum 

2 Phạm Mạnh Cường Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Ngô Mây, tỉnh Kon Tum 

3 Nguyễn Thế Cường 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng,  

tỉnh Kon Tum 
  

         (Danh sách ấn định 03 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Đắk Lắk 
 

I. Tập thể 
 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Bảy 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Lê Duẩn, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

2 Lê Thanh Hùng 
Chủ tịch Công đoàn Trường Trung cấp Đắk Lắk, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

3 Bùi Gia Ruẩn  Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục tỉnh Đắk Lắk 

4 Nguyễn Thị Việt Hà 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Cao Bá Quát, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

5 Hoàng Khắc Ngân 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

6 Huỳnh Trung Hiếu 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Ea Sup, huyện Ea Sup, 

tỉnh Đắk Lắk 

7 Nguyễn Đức Trản Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Đắk Lắk 

8 Nguyễn Thị Tú Oanh Ủy viên BanThường vụ Công đoàn  Giáo dục tỉnh Đắk Lắk 

         

 (Danh sách ấn định 01 tập thể và 08 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  
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 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Đăk Nông 

 
 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Phan Sỹ Quang Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, tỉnh Đắk Nông 

2 Nguyễn Thanh Dũng 
Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Sở Giáo dục 

và Đào tạo,  tỉnh Đắk Nông 

3 Trần Thị Dương Chuyên viên Công đoàn Giáo dục tỉnh Đắk Nông 
 

 

(Danh sách ấn định 03 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  
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 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng 

 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 

 

         II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Tạ Văn Thành 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Đạ 

Tẻh, tỉnh Lâm Đồng 

2 Nguyễn Thị Ánh Kiều 
Đoàn viên Công đoàn Trường THCS Quảng Ngãi, huyện Cát 

Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

3 Lê Đức 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng 

4 Trần Đức Minh 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 

5 Hoàng Thị Kim Oanh 
Đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hùng Vương, huyện Lạc 

Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 05 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  
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CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Tây Ninh 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Diễm Phú 
 Đoàn viên Công đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật, tỉnh Tây Ninh 

  2 Bùi Trọng Thế 
 Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Chuyên Hoàng Lê 

Kha, tỉnh Tây Ninh 

3 Huỳnh Lê Ngọc Lan 
 Đoàn viên Công đoàn Trường  Tiểu học Thị trấn Hoà 

Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

4 Mai Thị Bé 
Đoàn viên Công đoàn Trường Mẫu giáo Tân Lập, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

 

 

(Danh sách ấn định 04 cá nhân) 
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DANH SÁCH  

 TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Thuận 

 

 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Thuận 

 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể) 
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DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Ninh Thuận 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Trần Thị Loan Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

2 Trần Thị Kim Thành Ủy viên BCH Công đoàn Trường THCS Lý Tự Trọng 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

3 Trần Thị Xuyến Ủy viên BCH Công đoàn Trường CĐSP Ninh Thuận, 

tỉnh Ninh Thuận 

 

  

                                                   (Danh sách ấn định 03 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Nai 

 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Nai 
 

          II. Cá nhân 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 Trương Thị Kim Huệ Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Nai 

2 Trần Thị Bích Ngọc Kế toán Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Nai 

3 Nguyễn Văn Cường 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai 

4 Đặng Kim Tòng 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai 

5 Bùi Thị Thanh Hà 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Đồng 

Nai 

6 Phạm Thị Ngọc Dung 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Lạc Hồng, tỉnh 

Đồng Nai 

7 Lê Thị Kim Thanh 
Chủ tịch Công đoàn Trung tâm GDTX Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

8 Nguyễn Thị Phương Lang 
Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật, 

tỉnh Đồng Nai 

 

 (Danh sách ấn định 01 tập thể và 08 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Phước 

 

      I. Tập thể 

 

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước 
 

II. Cá nhân  
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Hồng Cúc Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Phước 

2 Nguyễn Đức Hiếu 
Chủ tịch Công đoàn Trường THCS - THPT Đồng Tiến, 

tỉnh Bình Phước 

3 Đỗ Xuân Sang 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Phước Bình, tỉnh Bình 

Phước 

4 Nguyễn Huy Phương 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

 
(Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị : Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

 

I. Tập thể 
 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

         II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Trần Thị Thanh Dơn Ủy viên BTV Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

2 Nguyễn Minh Thu Thủy Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

3 Ngô Minh Hùng 
Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

4 Cù Xuân Khôi Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Hội  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
  

        

  (Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 



 
 

47 

 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày    tháng   năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương 

 

I. Tập thể 
 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Giáo dục thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Phạm Thị Tiền 
Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục tỉnh, Chủ tịch Công 

đoàn Giáo dục  thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

2 Ngô Phước Chánh 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn 

hóa, tỉnh Bình Dương 

3 Trịnh Hồng Hải 
Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phú Hòa, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

4 Nguyễn Văn Út 
Ủy viên UBKT Công đoàn Giáo dục tỉnh, Phó Chủ tịch 

Công đoàn Giáo dục thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 



 
 

48 

 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng   năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang 

 
 

I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Thiên Hộ Dương, tỉnh Tiền Giang 
 

II. Cá nhân 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Hồng Oanh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang  

2 Nguyễn Trung Chánh  Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Tiền Giang 

3 Nguyễn Phương Toàn Chủ tịch Công đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang 

4 Phạm Hoàng Lâm 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Thiên Hộ Dương tỉnh 

Tiền Giang 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 



 
 

49 

 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Hậu Giang 

 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Minh Sơn 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Tân Phú, xã Tân Phú, thị 

xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

2 Nguyễn Thành Thật 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Vị Thủy, huyện Vị Thủy, 

tỉnh Hậu Giang 

3 Lê Minh Thiện 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Tân Long, huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

                   
(Danh sách ấn định 03 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
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CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Vĩnh Long 

 

  
 

TT Họ và tên Chöùc vuï, đôn vò coâng taùc 

1 Đặng Thế Hiểu 
Chủ tịch Công đoàn Trường THCS – THPT Hòa Bình, Trà 

Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

2 Tăng Xuân Khánh 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

3 Phạm Văn Khởi 
Chủ tịch Công đoàn Trường THCS – THPT Long Phú, Tam 

Bình, tỉnh Vĩnh Long 

4 Lâm Thanh Long 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Vĩnh Xuân, Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long 

 

(Danh sách ấn định có 04 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Tháp 

 

I. Tập thể 
 

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Tháp 
 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Chiêm Ích Hiệp Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Tháp 

2 Phan Văn Khuyên 
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Giáo dục tỉnh 

Đồng Tháp 

3 Bùi Thị Kim Hạnh Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 3, tỉnh Đồng Tháp 

4 Nguyễn Sĩ Trung 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Trần Văn Năng, tỉnh 

Đồng Tháp 

5 Trần Bá Châu 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Thiên Hộ Dương, tỉnh 

Đồng Tháp 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 05 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 



 
 

52 

 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Kiên Giang 

 

 I. Tập thể 
 

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang 
 

  II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Thanh Hương Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục tỉnh Kiên Giang 

2 Lý Ngọc Trinh Ủy viên BTV Công đoàn Giáo dục tỉnh Kiên Giang 

3 Lê Văn Duẩn  
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Hòa Hưng, huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 

4 Huỳnh Trung Nghĩa 
Đoàn viên Công đoàn Trường PTDT Nội trú, thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

5 Đặng Thị Thanh Hằng 
Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Thạnh Tây, huyện 

Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 05 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

  TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
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CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Sóc Trăng 

 

I. Tập thể 
 

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Phùng Quốc Khởi 
Chủ tịch công đoàn Trường THCS – THPT Khánh Hòa, tỉnh 

Sóc Trăng 

2 Châu Thị Lụa 
Chủ tịch Công đoàn Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, tỉnh Sóc 

Trăng 

3 Trần Ngọc Nguyên 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Hoàng Diệu, tỉnh Sóc 

Trăng 

4 Nguyễn Thị Chúc Linh 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Trần Văn Bảy, tỉnh Sóc 

Trăng 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh An Giang 

 

 I. Tập thể 

 

TT Đơn vị 

1 Công đoàn Trường Tiểu học A Chi Lăng huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

        

      II. Cá nhân 

 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác 

1 Phạm Văn Tới  
Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, thành phố Châu 

Đốc, tỉnh An Giang 

2 Trần Công Lĩnh 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT An Phú, huyện An Phú, tỉnh 

An Giang 

3 Tô Văn Biên 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc 

Hầu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

4 Nguyễn Thị Kim Hồng 
Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học A thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

5 Doãn Bửu Tường 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nhơn Mỹ, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang 

6 Trương Phi 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Chuyên Thủ Khoa 

Nghĩa, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 06 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

DANH SÁCH  

 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày      tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Bạc Liêu 

 
 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Đinh Thị Hường 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 

tỉnh Bạc Liêu 

2 Nguyễn Tấn Ngà 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Điền Hải, tỉnh Bạc 

Liêu 

3 Thái Hữu My 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Gành Hào, tỉnh Bạc 

Liêu 

 

(Danh sách ấn định 03 cá nhân) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng     năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Long An 

 

I. Tập thể 
 

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Giáo dục tỉnh Long An 
 

II. Cá nhân 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục tỉnh Long An 

2 Đỗ Thành Hưng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, tỉnh Long An 

3 Phan Văn Duy Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

4 Nguyễn Ngọc Toàn Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện  Tân Hưng, tỉnh Long An 

 

(Danh sách ấn định 01tập thể và 04 cá nhân) 
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CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

 

                                    Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Trà Vinh 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Đỗ Thành Phùng 
Đoàn viên Công đoàn Trung tâm GDTX – HNDN thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

2 Lê Văn Dứt 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Hòa Minh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh 

3 Thái Hồng Dung 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Hàm Giang, huyện Trà 

Cú, tỉnh Trà Vinh 

4 Lâm Ngọc Điệp 
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông DTNT  – THCS 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 

 

                                                     (Danh sách ấn định 04 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau 

 

I. Tập thể 
 

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau 

 

II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Đặng Thùy Phương Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau 

2 Dương Chí Tâm Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau 

3 Lai Vĩnh Phú Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau 

4 Tân Mỹ Lệ Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 04 cá nhân) 
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CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục thành phố Cần Thơ 

 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Hồng  Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ 

2 Lương Hiển Vinh Chủ tịch Công đoàn Giáo dục  thành phố Cần Thơ 

3 Dương Lâm Tuấn  Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục  thành phố Cần Thơ 

4 Đào Sang Sanh Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục  thành phố Cần Thơ 

 

(Danh sách ấn định 04 cá nhân) 
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 TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 



 
 

60 

 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục thành phố Hà Nội 

 

I. Tập thể 
 

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Trường THPT Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2 Công đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội 

3 Công đoàn Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hà Nội 

4 Công đoàn Trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục thành phố Hà Nội 

5 Công đoàn Trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hả Nội 
 

II. Cá nhân 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Quang Tuấn 
Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố Hà 

Nội 

2 Trần Thị Thơi 
Phó Trưởng phòng Công tác HSSV Sở Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Hà Nội 

3 Nguyễn Thị Hà Thanh 
Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố Hà 

Nội 

4 Lê Anh Tuấn 
Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

5 Lê Hồng Hải 
Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục thành phố Hà 

Nội 

6 Nguyễn Hà Thanh 
Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục thành phố Hà 

Nội 

7 Phạm Thị Kiều Oanh 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Trần Nhân Tông, thành 

phố Hà Nội 

8 Lưu Thị Lập Hiệu trưởng Trường PTTH Hoàng Cầu, thành phố Hà Nội 

9 Hoàng Thị Quyên 
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức B, thành phố Hà 

Nội 

10 Doãn Quý Hoàng 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Đồng Quan, thành phố 

Hà Nội 

11 Nguyễn Thu Thuỷ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non B, thành phố Hà 
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Nội 

12 Nguyễn Thanh Tâm 
Chủ tịch Công đoàn Trung tâm GDTX Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

13 Nguyễn Khánh Hoa 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

14 Nguyễn Thị Hồng Yên 
Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Thành Công B, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

15 Phạm Trường Lưu 
Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

16 Vũ Thị Ngọc Loan 
Hiệu trưởng Trường Mầm Non Kim Đồng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

17 Nghiêm Thuý Huyền 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Nhật Tân, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

18 Nguyễn Văn Sẵn 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

19 Bạch  Ngọc Lợi 
 Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng phòng Giaó dục quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

20 Nguyễn Đăng Hệ 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội 

21 Đào Thị Thu Hoà 
Đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Hoạ My, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

22 Trần Thu Hoà 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội 

23 Trần Thị Thuỷ 
Đoàn viên Công đoàn Trường THCS Nguyễn Du, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội 

24 Hoàng Thị Thuận 
Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Kim Nỗ, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội 

 

 (Danh sách ấn định 05 tập thể và 24 cá nhân) 
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CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 

 

I. Tập thể 
   

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Giáo dục Quận 9, thành phố Hồ Chí minh 

2 Công đoàn Giáo dục Quận  Gò Vấp, thành phố Hồ Chí minh 

3 Công đoàn Giáo dục Huyện Hóc Môn, thành Phố Hồ Chí Minh 

4 Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

II. Cá nhân  
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Huỳnh Thị Thu Thảo 
Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Gáo dục Quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

2 Trần Thị Liên 
Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh 

3 Nguyễn Thiên Phúc 
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

4 Phan Thị Bích Liên 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng non 1 Quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh 

5 Nguyễn Thị Diệu Hạnh 
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

6 Đặng Thị Mỹ Dung 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng, Quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

7 Nguyễn Hữu Minh 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Quận 4, thành phố Hồ Chí 

Minh 

8 Nguyễn Cao Kỳ 
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

9 Dương Cao Đức 
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Quận 8, thành phố Hồ Chí 

Minh 

10 Phạm Thị Hồng Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Quận Bình Thạnh, thành phố 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Hồ Chí Minh 

11 Nguyễn Hoàng Quân 
Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Đình 

Chính, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

12 Tạ Duy Hồng 
Chủ tịch Công đoàn, Phó trưởng phòng Giáo dục Quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

13 Đỗ Thị Mai 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn 

Giáo dục Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

14 Nguyễn Trinh Tần 
Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

15 Hoàng Kim Sơn 

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Quận, Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

16 Huỳnh Phượng Linh 
Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học An Lạc 3, Quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí MInh 

17 Nguyễn Thị Thúy Nga 
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

18 Nguyễn Trí Dũng 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo  Huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

19 Nguyễn Thị Loan 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Củ Chi, thành 

phố Hồ Chí Minh 

20 Nguyễn Thị Mỹ Dung 
Ủy viên BCH Công đoàn Trường Tiểu học Cần Thạnh, 

huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh 

   

(Danh sách ấn định 04 tập thể và 20 cá nhân) 
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CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày     tháng    năm 2016) 

------------------------------ 

 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục thành phố Hải Phòng 
 

I. Tập thể 
 

TT Tên đơn vị 

1 Công đoàn Trường THCS Tô Hiệu quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

          II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Trần Bảo Trung 
Chủ tịch Công đoàn trường THPT Trần Nguyên Hãn, thành 

phố Hải Phòng 

2 Trần Việt Thạch 
Giám đốc Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp – Hướng 

nghiệp dạy nghề, thành phố Hải Phòng 

3 Trần Thị Kim Thanh 
Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng 

4 Phạm Thị Minh Châu 
Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng 

5 Đào Thị Ngân 
Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải phòng 

6 Nguyễn Mạnh Dũng 
Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Hải, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng 

7 Vũ Thị Thu Hường 
Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Sao Sáng 3, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng 
 

 

(Danh sách ấn định 01 tập thể và 07 cá nhân) 

Thay đổi số 6 
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CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “DẠY TỐT – HỌC TỐT” 

Năm học 2015 - 2016 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐN ngày    tháng    năm 2016) 

------------------------------ 
 

Đơn vị: Công đoàn Giáo dục thành phố Đà Nẵng 
 

 

 

 

 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Phan Hùng  Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, thành phố Đà Nẵng 

2 Nguyễn Duy Thảo Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

3 Phạm Thị Hạnh Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn Giáo dục thành phố Đà Nẵng 

4 Huỳnh Văn Tần 
Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Thái Phiên, thành phố Đà 

Nẵng 
 

 

(Danh sách ấn định 04 cá nhân) 


